3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX NN Phương Đình
Đại diện:

Nguyễn Văn Thạch
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0988150565

	Cung cấp rau, củ, quả các loại với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX nấm nghĩa Minh
Đại diện:

Bùi Sĩ Hùng
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

ĐT: 0904689687
	Cung cấp nấm sò, nấm linh chi với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX rau hữu cơ Cuối Quý Đại diện:
Đặng Thị Cuối
	Xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

ĐT: 0986 758 153
	Cung cấp rau, củ, quả các loại với số lượng lớns. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Công ty cổ phần sữa nông trại Ba Vì
Đại diện:

Nguyễn Thị Mai 
	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0964934688

	Cung cấp sản phẩm sữa tươi, sữa chua  các loại với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Vinh Hoa 
Đại diện: 

Chu Thị Vinh

	Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0983625541
	Chuyên cung cấp sản phẩm mật ong thiên nhiên với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX nông nghiệp Minh Hồng 
Đại diện: 

Lê Văn Duẫn 
	Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979973859
	Chuyên cung cấp các sản phẩm miến dong với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Công ty cổ phần bánh sữa Ba Vì
Đại diện: 

Đào Công Trường
	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0984848199
	Cung cấp sản phẩm bánh sữa, sữa các loại với số lượng lớn . Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	HTX đầu tư Nông trại xanh và Phát triển bò Ba Vì
Đại diện:

Tạ Viết Hùng
	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0862943688
	Chuyên cung cấp sản phẩm sữa tươi, sữa chua  các loại với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý gạo
Đại diện: 

Kiều Thị Hà 
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0904709869
	Chuyên cung cấp các loại thóc, gạo phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	2
	Đại lý gạo

Đại diện: 

Chử Thị Nhung


	Xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0984434600
	Chuyên cung cấp các loại gạo phục vụ địa bàn huyện huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận. 

	3
	Đại lý gạo

Đại diện: 

An Bình
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT:  0967973991
	Chuyên cung cấp các loại thóc, gạo phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 

	4
	Cửa hàng kinh doanh ngan, vịt thịt
Đại diện: 

Lê Tuyền
	Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0386032008

	Chuyên cung cấp ngan, vịt thịt phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện:

Đặng Thành Đạt 
	Xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0337568440  
	 Cung cấp sản phẩm cá rô đồng với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện:

Phạm Văn Đạt
	Xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0364318552

	 Cung cấp sản phẩm cá rô đồng với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ nuôi trồng thủy sản

Đại diện:

Phạm Văn Đương  
	Xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 09858407762

	 Cung cấp sản phẩm cá rô đồng với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện:
Đặng Dũng Phượng 
	Xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0977271579

	Cung cấp sản phẩm cá rô đồng với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nông nghiệp Đại Thành
Đại diện: 

Trần Hữu Khoa

	Xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0968 056 781
	Bán nhãn chín muộn với số lượng lớn… Sản phẩm đã được cấp mã vạch, QR code 

	2
	Công ty TNHH Đầu tư và PTNN sạch Ong Vàng 
Đại diện:

Nguyễn Trường Giang
	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986419955
	Cung cấp sản phẩm rau, củ, quả với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận

	3
	HTX NN Trung Châu 1
Đại diện:

Nguyễn Ngọc Toàn
	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0833650670
	Cung cấp sản phẩm rau các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận

	4
	Hộ sản xuất rau 
Đại diện: 

Nguyễn Văn Bảy
	Xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội 

ĐT: 0373272088
	Cung cấp sản phẩm rau, củ, quả với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Thương mại dịch vụ Hải Bình
Đại diện: 
 Mào Văn Định

	Bản Nậm Hải, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0865002016 
	Chuyên cung cấp sản phẩm rượu men lá Hải Bình. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX Bình An
Đại diện: 

Pờ Chùy Cà
	Khu phố 7, thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
ĐT:  0395003459
	Chuyên cung cấp sản phẩm Chè dây Mường Tè. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX Tháng Tuế
Đại diện: 

Nguyễn Văn Thắng

	Bản Bum, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0974940235
	Chuyên cung cấp sản phẩm thịt trâu sấy Mường Tè. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX dịch vụ nông nghiệp  và sản xuất rau an toàn xã Văn Phú
Đại diện: 

Trần Thị Thu Hà

	Thông Văn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0978984485
	Chuyên cung cấp sản phẩm dưa chuột Văn Phú. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











